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II/ Tự luận  

ĐỀ 101 

Câu hỏi : Trình bày nguyên nhân điều kiện và hệ quả….. 

a. Nguyên nhân 

-Vào thế kỉ XV nền kinh tế Tây Âu phát triển, nhu cầu sản xuất của xã hội, nhu cầu 

tiêu dùng của giới quý tộc ngày càng tăng. 

- Việc buôn bán trực tiếp với các nước phương Đông lại bị ách tắc do con đường 

giao lưu thương mại qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm. 

b. Điều kiện. 

- Khoa học kỹ thuật có bước tiến đáng kể 

- Kỹ thuật đóng tàu có bước tiến đáng kể 

c. Hệ quả  

- Phát kiến địa lí được coi như một cuộc cách mạng thực sự trong lĩnh vực giao 

thông và tri thức. 

- Đem lại những hiểu biết mới cho con người về con đường mới dân tộc mới, vùng 

đất mới. 

- Đem về cho tầng lớp thương nhân Châu Âu những nguồn nguyên liệu quý giá vô 

tận, những kho vàn bạc châu báu khổng lồ. 

- Thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển. 

- Tuy nhiên các cuộc phát kiến địa lí đã dẫn đến nạn buôn bán nô lệ và chế độ thực 

dân. 

d. Ảnh hưởng 

- Sau phát kiến địa lí, ở các thế kỷ XVI, XVII thuyền buôn của các thương nhân 

châu Âu đến nước ta ngày càng nhiều. 

- Bước đầu đưa nước ta tiếp xúc với luồng thương mại quốc tế. 

- Các giáo sĩ đạo thiên chúa đến nước ta truyền đạo góp phần tạo ra chữ quốc ngữ. 



- Tuy nhiên cũng dẫn đến việc nước ta bị các nước tư bản phương Tây xâm lược 

nhất là Pháp. 

ĐỀ 102 

Câu hỏi:  Phong trào nào được coi là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên… 

a. Phong trào được coi là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của giai cấp tư sản 

chống lại giai cấp phong kiến là phong trào văn hóa phục hưng 

b.Nguyên nhân 

-Đến hậu kỳ trung đại quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành trong lòng xã 

hội phong kiến. 

- Giai cấp tư sản đang lên muốn san phẳng những chướng ngại của chế độ phong 

kiến. 

- Giai cấp tư sản thấy người Hy Lạp Rô Ma cổ đại đã sáng tạo nên nền văn hóa 

mới sáng lạn, có nhiều điều phù hợp với mình nên muốn phục hồi lại. 

c. Tính chất  

- Phong trào văn hóa phục hưng là một phong trào của giai cấp tư sản trên lĩnh vực 

văn hóa tư tưởng. 

- Giải phóng tư tưởng tình cảm cho con người  

- Đề cao tinh thần dân tộc 

d. Ý nghĩa 

- Phong trào văn hóa phục hưng là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của giai cấp 

tư sản chống lại giai cấp phong kiến. 

ĐỀ 103 

Câu hỏi: Nguyên nhân điều kiện của các cuộc phát kiến địa lí? Phân tích hệ quả và 

tác động  

a. Nguyên nhân 

-Vào thế kỉ XV nền kinh tế Tây Âu phát triển, nhu cầu sản xuất của xã hội, nhu cầu 

tiêu dùng của giới quý tộc ngày càng tăng. 

- Việc buôn bán trực tiếp với các nước phương Đông lại bị ách tắc do con đường 

giao lưu thương mại qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm. 



b. Điều kiện. 

- Khoa học kỹ thuật có bước tiến đáng kể 

- Kỹ thuật đóng tàu có bước tiến đáng kể 

c. Phân tích 

*. Hệ quả  

- Phát kiến địa lí được coi như một cuộc cách mạng thực sự trong lĩnh vực giao 

thông và tri thức. 

- Đem lại những hiểu biết mới cho con người về con đường mới dân tộc mới, vùng 

đất mới. 

- Đem về cho tầng lớp thương nhân Châu Âu những nguồn nguyên liệu quý giá vô 

tận, những kho vàn bạc châu báu khổng lồ. 

- Thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển. 

- Tuy nhiên các cuộc phát kiến địa lí đã dẫn đến nạn buôn bán nô lệ và chế độ thực 

dân. 

*. Ảnh hưởng 

- Sau phát kiến địa lí, ở các thế kỷ XVI, XVII thuyền buôn của các thương nhân 

châu Âu đến nước ta ngày càng nhiều. 

- Bước đầu đưa nước ta tiếp xúc với luồng thương mại quốc tế. 

- Các giáo sĩ đạo thiên chúa đến nước ta truyền đạo góp phần tạo ra chữ quốc ngữ. 

- Tuy nhiên cũng dẫn đến việc nước ta bị các nước tư bản phương Tây xâm lược 

nhất là Pháp. 

ĐỀ 104 

Câu hỏi: Phong trào nào được coi là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên… 

a. Phong trào được coi là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của giai cấp tư sản 

chống lại giai cấp phong kiến là phong trào văn hóa phục hưng 

b.Nguyên nhân 

-Đến hậu kỳ trung đại quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành trong lòng xã 

hội phong kiến. 



- Giai cấp tư sản đang lên muốn san phẳng những chướng ngại của chế độ phong 

kiến. 

- Giai cấp tư sản thấy người Hy Lạp Rô Ma cổ đại đã sáng tạo nên nền văn hóa 

mới sáng lạn, có nhiều điều phù hợp với mình nên muốn phục hồi lại. 

c. Tính chất  

- Phong trào văn hóa phục hưng là một phong trào của giai cấp tư sản trên lĩnh vực 

văn hóa tư tưởng. 

- Giải phóng tư tưởng tình cảm cho con người  

- Đề cao tinh thần dân tộc 

d. Ý nghĩa 

- Phong trào văn hóa phục hưng là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của giai cấp 

tư sản chống lại giai cấp phong kiến. 

 

………………………………HẾT………………………………………. 

 


